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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - T do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 05/2020/DS-PT 

Ngày: 30-10-2020 

V/v: “Yêu cầu hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; tranh chấp đòi lại tài 

sản là quyền sử dụng đất; tranh chấp về 

thừa kế tài sản; tranh chấp về quyền sử 

dụng đất; tranh chấp yêu cầu chia tài 

sản chung là quyền sử dụng đất; yêu cầu 

tháo dỡ tài sản trên đất” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự 

Các Thẩm phán: Ông        c Thanh 

Ông   u  n T n Tr  n  

- Thư ký phiên tòa: Bà V n T      T ảo, T   ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Tr n V  t Tu n , K ểm sát v  n. 

 

Ngày 30 tháng 10 n m 2020, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân c p cao tạ  Đà 

 ẵn  xét xử p úc t ẩm côn  k a  vụ án dân sự t ụ lý số 226/2020/TLPT-DS 

n à  17 t án  7 n m 2020 về v ệc: “Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất; tranh chấp về thừa kế tài 

sản; tranh chấp về quyền sử dụng đất; tranh chấp yêu cầu chia tài sản chung là 

quyền sử dụng đất; yêu cầu tháo dỡ tài sản trên đất”. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số 14/2020/DS-ST n à  26 t án  5 n m 2020 

của Tòa án n ân dân tỉn  Quản    ã  b  k án  cáo. 

G ữa các đ ơn  sự: 

* Nguyên đơn: Cụ D ơn  T   N - s n  n m 1928.  

Đ a c ỉ: K u dân c  số 6, t ôn Đ, xã A (na  là k u dân c  t ôn Đ A), 

 u ện L, tỉn  Quản    ã . 

Người đại điện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ôn  Huỳn    ọc A, sinh 

n m 1975, đ a c ỉ: tỉn  Quản    ã  (v n bản ủ  qu ền n à  12/4/2019). 

* Bị đơn: Ông Lê B - s n  n m 1950 và bà Huỳn  T   N - s n  n m 1950.  

Đ a c ỉ: K u dân c  số 2, t ôn Đ, xã A (na  là k u dân c  thôn Đ A), 



2 

 

 u ện L, tỉn  Quản    ã . 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ôn     V n T (s n  n m 1980, 

đ a c ỉ c  trú: K u dân c  số 2, t ôn Đ, xã A (na  là k u dân c  t ôn Đ A),  u ện 

L, tỉn  Quản    ã ) (v n bản ủ  qu ền n à  20/5/2019). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Bùi Xuân N,  uật 

s  Côn  t   uật Trác  n  ệm  ữu  ạn  ột t àn  v  n A, t uộc Đoàn luật s  

t àn  p ố Đà  ẵng; đ a c ỉ l  n  ệ: S t àn  p ố Đà  ẵng.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập: 

1. Bà    T   T - s n  n m 1958. 

2. Ông Lê T - s n  n m 1964. 

3. Bà    T   H -  s n  n m 1968. 

4. Ông Lê V n C - s n  n m 1972.  

5. Ông Lê L - s n  n m 1972. 

6. Ông Lê M - s n  n m 1975. 

Cùn  đ a c ỉ c  trú: K u dân c  số 6, thôn Đ, xã A (na  là k u dân c  t ôn 

Đ A),  u ện L, tỉn  Quản    ã . 

7. Bà    T   M1 (   T   H) - s n  n m 1965. 

8. Bà    T   T - s n  n m 1967. 

Cùn  đ a c ỉ c  trú: K u dân c  số 5, t ôn Đ, xã A (na  là k u dân c  t ôn 

Đ A),  u ện L, tỉn  Quản    ã . 

Người đại diện theo ủy quyền của 08 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có yêu cầu độc trên: Ôn  Huỳn    ọc A, s n  n m 1975, đ a c ỉ: tỉn  

Quản    ã , (v n bản ủ  qu ền n à  12/4/2019). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủ  ban n ân dân  u ện L, tỉn  Quản    ã . Đ a c ỉ trụ sở: Hu ện L, 

tỉn  Quản    ã . 

Người đại diện theo ủy quyền: Ôn  Đặn  T n T -   ó C ủ t c  Ủy ban 

n ân dân  u ện L và ôn    ạm V n T ọ - Tr ởn    òn  Tà  n uyên và Môi 

tr  n   u ện L, (các v n bản ủ  qu ền số 428/QĐ- 

ngày 12/4/2019 và số 1006/QĐ-UBND ngày 21/4/2020). 

2. Ông    V n T - s n  n m 1980. 

3. Bà    T   T - s n  n m 1974. 

Cùn  đ a c ỉ: K u dân c  số 2, t ôn Đ, xã A (nay là khu dân c  thôn Đ A), 

 u ện L, tỉn  Quản    ã . 

4. Ôn     V n T - s n  n m 1976.  

Đ a c ỉ: K u dân c  số 4, t ôn Đ, xã A (nay là khu dân c  t ôn Tâ  A), 

 u ện L, tỉn  Quản    ã . 

5. Bà    T   P - s n  n m 1982.  

Đ a c ỉ:  u ện L, tỉn  Quản    ã . 

6. Bà   u  n T   L. 
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7. Cháu Lê Thành P - s n  n m 2007. 

8. Cháu Lê Thành T - s n  n m 2015. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Lê Thành P, cháu Lê Thành T: 

Ông    V n T, bà   u  n T   L là c a mẹ các c áu P, T. Cùn  đ a c ỉ: Khu dân 

c  số 2, t ôn Đ, xã A (nay là khu dân c  t ôn Đ A),  u ện L, tỉn  Quản    ã .

  

* Người kháng cáo: Nguyên đơn - cụ D ơn  T   N và n     có qu ền lợ , 

n  ĩa vụ l  n quan có   u c u độc lập - các ôn , bà    T   T, Lê T,    T   M1 

(   T   H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung, các lời khai tại Tòa án và tại 

phiên tòa, nguyên đơn (ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Huỳnh Ngọc A) trình 

bày: 

N tr  c đâ , vào n à  30/11/1974 vợ c ồn  cụ D ơn  T   N, cụ    A có 

mua đoạn mã  một t ửa đ t v  n của bà D ơn  T   S, bà Đ n  T   G và ông 

D ơn  T (c áu tr ởn ) k oản  đ t tạ  S v   d ện tíc  01 sào 02 t   c r ỡ , có 

g    cận:   ía Đ   áp đ t ôn  Tr ơn  C, p ía Tâ    áp đ t ôn  D ơn  T, phía 

 am   áp đ t ôn  Tr n V, p ía Bắc   áp đ t bà P. Các b n có lập V n k   bán 

đoạn mã  k oản  v  n tr n, vợ c ồn  cụ N đ ợc trọn qu ền sử dụn  và can  tác. 

Đ n n à  08/8/1976, vợ c ồn  cụ N t  p tục mua của ôn  Tr ơn  C và bà D ơn  

T   C k oản  đ t kề b n cũn  v   d ện tíc  01 sào 02 t   c r ỡ .     vậ , tổn  

d ện tíc   a  l n mua là k oản  1.500 m
2
. 

Vợ c ồn  cụ N s n  đ ợc 10 n     con, 01 n     c  t k   còn n ỏ,   ện 

còn sốn  9 n      ồm:    B,    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   H),    T   T, Lê 

T   H,    V n C, Lê L, Lê M. Do đôn  con, n n k   con tra  l n là ôn  B có vợ 

con, v ệc  n ở tron    a đìn  b t t ện n n vợ c ồn  cụ N xâ  n à c o vợ c ồn  

ông B, bà Huỳn  T   N ở và can  tác tạ  k oản  đ t tr n vào n m 1975, đ n n m 

1990 ông B làm lạ  n à ở n     ện na ; vợ c ồn  cụ N cùn  v   các con còn lạ  

sốn  tr n t ửa đ t số 402, t  bản đồ số 16 tạ  k u dân c  số 06, t ôn Đ, xã A, 

 u ện L, tỉn  Quản    ã  do Ủ  ban n ân dân  u ện L c p Gi   c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đ t n à  29/10/2010, đ n na  các con cụ N đã lập   a đìn  và ra ở 

r  n , bản t ân cụ N   ện đan  sốn  v   con tra  út là ôn     M. Quá trìn  sử 

dụn  đ t, ôn  B tự đ n  ký k  k a  và đ ợc Ủ  ban n ân dân  u ện L c p G    

c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t vào n m 1999 t ửa đ t số 1068, t  bản đồ số 02, 

d ện tíc  1.035 m
2
 và đ ợc c p đổ  G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t vào n m 

2010, t ửa đ t b  n độn  t àn  t ửa số 194, t  bản đồ số 26, d ện tíc  1.502,8 m
2
 

(tron  đó đ t ở 150 m
2
, đ t trồn  câ   àn  n m k ác 1.352,8 m

2
) tạ  k u dân c  

số 2, t ôn Đ, xã A (na  là k u dân c  t ôn Đ A),  u ện L, tỉn  Quản    ã , 

n  n  vợ c ồn  cụ N  oàn toàn k ôn  b  t. H ện vợ c ồn  ôn  B còn làm một số 

c ò  bằn   ỗ, b  tôn  và tôn để k n  doan  quán cà p ê. 
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  m 2003, c ồn  cụ N c  t, k ôn  để lạ  d  c úc. C a mẹ của c ồn  cụ N 

cũn  đã c  t tr  c đó từ lâu. Cụ N đã   à, tuổ  cao và để t ực   ện ý n u ện của 

c ồn  cụ N lúc còn sốn , n à  06/6/2018 (Âm l c ) cụ N có nó  v   ôn  B về 

v ệc trả lạ  đ t c o cụ N để cắt đ t p ân c  a đều c o các con, vì đâ  là mản  đ t 

vợ c ồn  cụ N dàn  t ền, va  m ợn, kể cả côn  sức của các con tron    a đìn  

m   mua đ ợc d ện tíc  đ t n u tr n, n  n  vợ c ồn  ôn  B k ôn  c  u trả mà 

muốn c   m đoạt   t p  n d ện tíc  đ t tr n và còn xúc p ạm cụ N đủ đ ều. Qua 

cử c ỉ và  àn  độn  b t    u của vợ c ồn  ôn  B, n n buộc lòn  cụ N p ả  làm 

đơn  ử  đ n Ủy ban nhân dân xã A để  òa   ả  n  n  k ôn  t àn . 

 a  cụ N   u c u Tòa án xem xét,   ả  qu  t: 

- Y u c u vợ c ồn  ôn  B, bà N trả c o cụ N 1/2 d ện tíc  đ t là tà  sản 

c un  của cụ N v   cụ An t uộc t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, d ện tíc  

1.502,8 m
2
 tạ  k u dân c  số 2, t ôn Đ, xã A (na  là k u dân c  t ôn Đ A),  u ện 

L sau k   trừ đ  d ện tíc  đ t có n à của vợ c ồn  ôn  B làm nhà vào n m 1990, 

k oản  200 m
2
 (tron  đó d ện tíc  n à 150 m

2
 và p  n sân n à); còn lạ  là 1.302,8 

m
2
 (l   tròn số 1.300 m

2
).     vậ , ½

 
d ện tíc  đ t là tà  sản của cụ N tron  k ố  

tà  sản c un  của vợ c ồn  cụ N, cụ A là 650 m
2
. 

- C  a d  sản t ừa k  mà cụ A để lạ  t eo p áp luật c o cụ N và các con cụ 

A đố  v   t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, d ện tíc  1.502,8 m
2
 tạ  k u dân c  

thôn Đ A,  u ện L, là 650 m
2
 : 10 = 65 m

2
, n   vậ  mỗ  n     con ( ồm    B, 

   T   T, Lê T,    T   H,    T   T,    T   H,    V n C, Lê L và Lê M) đ ợc 

n ận 65 m
2
.  

Tổn  p  n đ t mà cụ N đ ợc n ận là 650 m
2
 + 65 m

2
 = 715 m

2
. 

- Cụ N k ôn  tran  c  p đố  v   tà  sản  ắn l ền tr n đ t. Tr  ng  ợp trên 

p  n đ t   ao c o cụ N có vật k  n trúc, câ  lâu n m của vợ c ồn  ôn  B, t ì cụ 

N yêu c u vợ c ồn  ôn  B tự t áo dỡ, d  d   để  oàn trả đ t c o cụ N theo quy 

đ n  của p áp luật. 

- Hủ  G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t có số p át  àn  BD 701608, số 

vào số c p G    c ứn  n ận CH00420 do Ủ  ban n ân dân  u ện L c p n à  

14/10/2010 cho ông Lê B, bà Huỳn  T   N đố  v   t ửa d t số 194, t  bản đồ số 

26, d ện tíc  1.502,8 m
2
, tạ  k u dân c  t ôn Đ A,  u ện L, tỉn  Quản    ã . 

  à  04/9/2019, cụ N có đơn   u c u sửa đổ , bổ sun  đơn k ở  k ện n   

sau: 

- Sau k   trừ đ  p  n d ện tíc  200 m
2
 có nhà và sân mà vợ c ồn  ôn  B đã 

xâ  vào n m 1990, t ì d ện tíc  t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, k u dân c  t ôn 

Đ A còn lạ  là 1.302,8 m
2
 (l   tròn số 1.300 m

2
). 

- Y u c u xác đ n  1/2 của p  n d ện tíc  1.300 m
2
 t uộc t ửa đ t số 194, 

t  bản đồ số 26, k u dân c  t ôn Đ A t ơn  ứn  d ện tíc : 650 m
2
 là p  n tà  sản 

c un  của cụ N tron  k ố  tà  sản c un  v   cụ A. Buộc ôn  B và vợ là bà N p ả  
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trả lạ  c o cụ N d ện tíc  đ t 650 m
2
 t uộc một p  n t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 

26, k u dân c  t ôn Đ A. 

- Y u c u xác đ n  1/2 của p  n d ện tíc  1.300 m
2
 t uộc t ửa đ t số 194, 

t  bản đồ số 26, k u dân c  t ôn Đ A t ơn  ứn  d ện tíc : 650 m
2
 là p  n tà  sản 

của c ồn  cụ N, là cụ A tron  k ố  tà  sản c un  v   cụ N. 

- Y u c u c  a t ừa k  t eo p áp luật đố  v   d ện tíc  đ t 650 m
2
 t uộc 

một p  n t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 k u dân c  t ôn Đ A là d  sản của 

c ồn  cụ N (cụ A) c o cụ N và các đồn  t ừa là:    B,    T   T, Lê T,    T   H, 

   T   T,    T   H,    V n C, Lê L và Lê M.  ỗ  kỷ p  n t ơn  ứn  d ện tíc : 

65 m
2
. Cụ N   u c u n ận p  n d  sản đ ợc c  a bằn    ện vật. 

Tổn  cộn  cụ N đ ợc n ận 715 m
2
. 

Cụ N k ôn  tran  c  p đố  v   tà  sản tr n đ t. Tr  n   ợp tr n p  n đ t 

  ao c o cụ N có vật k  n trúc, câ  lâu n m của vợ c ồn  ôn  B, t ì cụ N   u c u 

vợ c ồn  ông B tự t áo dỡ, d  d   để  oàn trả đ t c o cụ N t eo qu  đ n  của 

p áp luật. 

- Hủ  G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t số p át  àn  BD 701608, số vào 

số CH00420 do Ủ  ban n ân dân  u ện L c p n à  14/10/2010 c o ôn     B, bà 

Huỳn  T   N tạ  t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 k u dân c  t ôn Đ A, d ện tíc  

1.502,8 m
2
. 

Tạ  p   n tòa sơ t ẩm, n     đạ  d ện t eo ủ  qu ền của n u  n đơn   ữ 

nguyên   u c u k ở  k ện t eo đơn k ở  k ện bổ sun  n à  04/9/2019, n  n  đề 

n    Hộ  đồn  xét xử đ ều c ỉn  lạ  số l ệu t eo k t quả đo đạc t ực t  của t ửa 

đ t số 194 là 1.496,6 m
2
, t eo đó cụ N   u c u ôn  B, bà N trả lạ  c o cụ 648,3 

m
2
 là d ện tíc  tà  sản của cụ N nằm tron  k ố  tà  sản c un  của vợ c ồn ;   u 

c u c  a t ừa k  d  sản mà cụ Đ để lạ  là 648,3 m
2
 c o cụ N và 09 n     con, mỗ  

kỷ p  n là 64,83 m
2
; tổn  cộn  cụ N đ ợc n ận 713,13 m

2
. 

Tại đơn trình bày ngày 21/3/2019, đơn trình bày ngày 06/5/2019, đơn trình 

bày ngày 13/5/2019, đơn trình bày ngày 21/5/2019, đơn ngày 15/7/2019, các lời 

khai tại Tòa án và tại phiên tòa, bị đơn (ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Lê 

Văn T) trình bày: 

T ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, d ện tíc  1.502,8 m
2
 tạ  k u dân c  số 2, 

thôn Đ, xã A (na  là k u dân c  t ôn Đ A),  u ện L, tỉn  Quản    ã  là vợ 

c ồn  ôn     B, bà Huỳn  T   N mua của bà D ơn  T   S vào n m 1974.   m 

1976, vợ c ồn  ôn  B, bà N ra làm n à tr n t ửa đ t, vì tr  c đó sốn  c un  v   

c a mẹ,   a đìn  đôn  an  em,  ơn nữa vợ c ồn  ôn  B đã mua đ ợc t ửa đ t của 

bà S n m 1974. Từ n m 1976 c o đ n na , vợ c ồn  B quản lý, sử dụn  và làm 

n  ĩa vụ t u  c o   à n  c n n đ ợc Ủ  ban n ân dân  u ện L c p G    c ứng 

n ận qu ền sử dụn  đ t số p át  àn   766038 c p n à  27/7/1999 c o ôn     B, 

bà Huỳn  T   N đứn  t n c ủ sử dụn  đ t. Đ n n à  14/10/2010 đ ợc   à n  c 

c p đổ  G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t cũn  do vợ c ồn  ôn  B đứn  t n 
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c ủ sử dụn  đ t và vợ c ồn  ôn  B quản lý sử dụn  từ đó đ n na  k ôn  a  tran  

c  p. 

K ôn  b  t lý do  ì mà cụ D ơn  T   N, 92 tuổ    à   u, lúc n   lúc quên 

lạ  k ở  k ện vợ c ồn  ôn  B   u c u Tòa   ả  qu  t đò  lạ  t ửa đ t số 194, t  

bản đồ số 26, k u dân c  t ôn Đ A đã đ ợc Ủ  ban n ân dân  u ện L xác lập 

qu ền sử dụn  đ t và c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t, vợ c ồn  ôn  B đã 

sử dụn  45 n m, k ôn  a  tran  c  p. 

Vợ c ồn  ôn  B đề n    Tòa án k ểm tra lạ  cụ D ơn  T   N có mua đ t 

của a  vào t    đ ểm đó  a  k ôn ? Có đ ợc c ín  qu ền c   độ cũ xác n ận vào 

Hợp đồn  mua bán t ửa đ t số 194 n u tr n  a  k ôn . Tạ  G    bán đoạn mã  

n à  30/11/1974   ữa bà S, ông G, ông T có n u t ửa đ t bán c o cụ    A và cụ 

D ơn  T   N p ía Tâ    áp đ t n à ôn  D ơn  T là  oàn toàn k ôn  đún , vì 

tr  c n m 1975, p ía Tâ  là   áp đ t ôn  D ơn   èo, n  n  ôn  D ơn   èo 

k ôn  có con n n n m 1978 ôn  D ơn  T mơ  về ở. Từ n m 1974, đ  n  đ  vào 

t ửa đ t số 194 do đ  n  n ỏ, c ật  ẹp đ  lạ  k ó k  n n n n m 1975 vợ c ồn  

ông B đã mua lạ  đoạn đ  n  đ  vào t ửa đ t số 194 là của ôn  D ơn   èo, còn 

ôn  D ơn  T k ôn  l  n quan đ n t ửa đ t nà .    n  G    bán đ t n à  

30/11/1974 của bà S, ông G, ông T c o cụ    A và cụ D ơn  T   N lạ      p ía 

Tâ    áp đ t ôn  T là  oàn toàn b a đặt, vô c n cứ và n u p ía  am   áp đ t tran  

c  p          cận là ôn  Tr ơn  Qu ệt là k ôn  đún .  ý do n uồn  ốc đ t là của 

ôn  Tr ơn  Quỷ c a ôn  Tr ơn  Qu ệt, còn ôn  Qu ệt đ  lín  c o c   độ cũ đã 

c  t vào n m 1971; còn n m 1974 ôn  Tr ơn  T k ôn  có ở đ a p  ơn  t ì làm 

sao ông T v  t G    bán đ t c o cụ A và cụ N vào ngày 30/11/1974. 

Qua n ữn  v n đề n u tr n, c ứn  tỏ      t  mua bán đ t của bà D ơn  

T   S, bà Đ n  T     áp, ôn  D ơn  T v   cụ    A, cụ D ơn  T   N là 

k ôn  có c n cứ, k ôn  có cơ sở. V ệc lập      mua bán nà  là k ôn   ợp lý, 

không hợp pháp vì gi y này không có chính quyền t    đó xác n ận. Do đó, cụ 

N k ôn  có c n cứ   u c u Tòa án   ả  qu  t  ủ  G    c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đ t của vợ c ồn  ôn  B. Hơn nữa, t ửa đ t 194 n u tr n là vợ c ồn  

ông B đã mua  ợp p áp, đ ợc   à n  c xem xét c p G    c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đ t c o vợ c ồn  ôn  B n m 1999 và c p đổ  lạ  G    c ứn  

n ận qu ền sử dụn  đ t vào n m 2010. 

Vợ c ồn  ông B xác đ n  v ệc vợ c ồn  ôn , bà mua t ửa đ t số 194, t  

bản đồ số 26 k u dân c  t ôn Đ A của bà D ơn  T   S là hợp pháp, lúc mua có 

 ợp đồn , có xác n ận của c ín  qu ền c   độ cũ.  a       nà  b  t  t lạc n  ng 

đ ợc   à n  c xem xét và đã c p G    c ứng n ận qu ền sử dụn  đ t c o vợ 

c ồn  ôn  B. Còn cụ N k ôn  có mua t ửa đ t số 194 n u tr n của bà D ơn  T   

S, Đ n  T   G, ôn  D ơn  T. Do cụ N tuổ  cao, sức   u k ôn  làm c ủ đ ợc 

 àn  v  dân sự vì lúc n   lúc qu n, n n b  các con xú    ục b a ra để tran  c  p 

đ t v   vợ c ồn  ôn  B là r t vô lý, k ôn  có c n cứ và k ôn  có cơ sở. 
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V ệc cụ N   u c u Tòa án   ả  qu  t c  a d  sản t ừa k  của cụ A để lạ  

t eo p áp luật tr n t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 k u dân c  t ôn Đ A c o cụ 

N và các con c un  của cụ A   ởn  d  sản t ừa k  là  oàn toàn k ôn  có cơ sở. 

Vì t ửa đ t số 194 n u tr n là đ t vợ c ồn  ôn  B mua  ợp p áp, đ ợc   à n  c 

đã xác n ận và đã c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t, t ì cụ N làm  ì có đ t 

để cụ N   u c u Tòa án c  a d  sản t ừa k  c o cụ và các con của cụ A và cụ N. 

Do đó, vợ c ồn  ôn  B k ôn  đồn  ý toàn bộ đơn k ở  k ện của cụ N. Vợ 

c ồn  ôn  B   u c u Tòa án bác đơn k ở  k ện của cụ N, vì cụ N   u c u tran  

c  p đò  lạ  tà  sản là qu ền sử dụn  đ t, tran  c  p về t ừa k  tà  sản là trá  v   

p áp luật   à n  c   ện  àn  đã qu  đ n . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập các ông, bà Lê 

Thị T, Lê T, Lê Thị M1 (Lê Thị H), Lê Thị T, Lê Thị H, Lê Văn C, Lê L, Lê M (ủy 

quyền tham gia tố tụng cho ông Huỳnh Ngọc A) trình bày: 

Vào n à  30/11/1974, c a mẹ các ôn , bà    T   T, Lê T,    T   M1 (Lê 

T   H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M là cụ    A, D ơn  T   N có 

mua đoạn mã  của bà D ơn  T   S, bà Đ n  T   G và c áu tr ởn  D ơn  T một 

k oản  đ t tạ  S v   d ện tíc  01 sào  a  t   c r ỡ , có      cận:   ía Đ   áp đ t 

ôn  Tr ơn  C; p ía Tâ    áp đ t ôn  D ơn  T; p ía  am   áp đ t ôn  Tr n V; 

p ía Bắc   áp đ t bà P. Ha  b n có lập V n k   bán đoạn mã  k oản  v  n tr n, 

c a mẹ các ôn , bà đ ợc trọn qu ền sử dụn  và can  tác. Đ n n à  08/8/1976, 

c a mẹ các ôn , bà t  p tục mua của ôn  Tr ơn  C và bà D ơn  T   C k oản  

đ t kề b n cũn  v   d ện tíc  01 sào  a  t   c r ỡ , có      cận:   ía Đ   áp đ t 

bà P, p ía Tâ    áp đ t bà Bù  T   C ùa; p ía  am   áp đ t ôn  Tr ơn  Qu ệt; 

p ía Bắc   áp đ t    A (đ t của c a mẹ các ôn , bà).     vậ , tổn  d ện tíc  đ t 

của c a mẹ các ôn , bà mua  a  l n là 02 sào 05 t   c (t eo G    c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đ t là 1.502,8 m
2
). 

C a mẹ các ôn , bà s n  đ ợc 10 n     con, đã c  t 01 n     k   còn n ỏ, 

còn sốn  9 n      ồm    B,    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   H),    T   T, Lê 

T   H,    V n C, Lê L, Lê M. Do đôn  con n n k   an  tra  các ôn , bà là    B 

lập   a đìn , c a mẹ có dựn  01 c n n à n ỏ để vợ c ồn  ôn  B ở r  n . Đ n n m 

1990, ông B làm lạ  n à ở n     ện na . Quá trìn  sử dụn  đ t, ôn  B tự đ n  ký 

k  k a  và đ ợc Ủ  ban n ân dân  u ện L c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  

đ t vào n m 1999 t uộc t ửa đ t số 1068, t  bản đồ số 02, d ện tíc  1.035 m
2
; đ n 

n m 2010, đ ợc  c p đổ  t àn  t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, d ện tíc  1.502,8 

m
2
. V ệc ôn  B tự ý k  k a  và đ ợc c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t, c a 

mẹ các ôn , bà  oàn toàn k ôn  b  t.   m 2003, c a của các ôn , bà qua đ  , 

k ôn  để lạ  d  c úc. 

T ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, k u dân c  số 2, t ôn Đ, xã A (nay là khu 

dân c  t ôn Đ A) là do c a mẹ các ôn , bà tạo lập. C a mẹ các ôn , bà c ỉ c o 

ông B ở tr n một p  n d ện tíc  đ t k oản  200 m
2
 và c  a có b t kỳ v n bản nào 
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cho ông B t ửa đ t tr n; tr  c k   qua đ  , c a của các ôn , bà cũn  k ôn  để lạ  

d  c úc. V ệc Ủ  ban n ân dân  u ện L c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t 

cho ông B mà c  a có sự đồn  ý của c a mẹ các ôn , bà là trá  p áp luật, xâm 

p ạm đ n qu ền và lợ  íc   ợp p áp của mẹ các ôn , bà và các đồn  t ừa k  

khác. 

Các ôn , bà   u c u Tòa án   ả  qu  t: C  a t ừa k  t eo p áp luật đố  v   

d ện tíc  đ t t eo đo đạc t ực t  là 648,3 m
2
, t uộc một p  n t ửa đ t số 194, t  

bản đồ số 26, k u dân c  t ôn Đ A là d  sản của c a các ôn , bà (cụ    A) cho 

các đồn  t ừa k   ồm: Cụ D ơn  T   N và các ông, bà Lê B,    T   T, Lê T, Lê 

T   M1 (   T   H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M; mỗ  kỷ p  n 

t ơn  ứn  v   d ện tíc  64,83 m
2
. Các ôn , bà    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   

H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M, mỗ  n     đều   u c u n ận d  

sản đ ợc c  a bằn    ện vật và đều k ôn  có tran  c  p đố  v   tà  sản tr n đ t. 

Tại Bản tự khai ngày 19/4/2019, các lời khai tại Tòa án và tại phiên tòa sơ 

thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn T (ông Thành đồng thời 

còn là cha của các cháu Lê Thành P, Lê Thành T) trình bày: 

Qua n  e và tìm   ểu, ôn     V n T đ ợc b  t vào n m 1974, c a mẹ ôn  

Thành là ông Lê B, bà Huỳn  T   N có mua mản  đ t một  ốc ba t uộc xóm 

Trung H của bà D ơn  T   S. Lúc này, c a mẹ ôn  T àn  sốn  c un  v   ôn  bà 

nộ  là cụ    A, D ơn  T   N. Do   a đìn  ôn  bà nộ  đôn  con n n c a mẹ ôn  

Thành có mua mản  đ t của bà D ơn  T   S để ở. Đồn  t    c a mẹ ôn  T àn  

cũn  tác  ra ở r  n  tạ  t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, d ện tíc  1.502 m
2
, xã 

Bìn  Y n,  u ện Bìn  Sơn, tỉn     ĩa Bìn  (nay là k u dân c  t ôn Đ A,  u ện 

L, tỉn  Quản    ã ), từ n m 1976 c o đ n na  k ôn  a  tran  c  p, đ ợc   à 

n  c c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t số p át  àn   766038 đ ợc Ủy ban 

n ân dân  u ện L c p n à  27/7/1999, sau đó   à n  c c p đổ  G    c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đ t n à  14/10/2010 c o c a mẹ ôn  T àn  là    B, Huỳn  T   N. 

V ệc n u  n đơn là cụ D ơn  T   N, 92 tuổ , tuổ  cao sức   u, lúc n   lúc 

qu n, lạ  n  e t eo l   các cô, c ú để dựn  k ốn       t  mua đ t n ằm tran  

c  p mản  đ t của c a mẹ ôn  T àn  mua từ n m 1974, đ n ở n m 1976 c o đ n 

nay là hoàn toàn vô lý. Ôn  T àn  trìn  bà  nộ  dun  n u tr n v   va  trò là n     

có qu ền lợ , n  ĩa vụ l  n quan để Tòa án   ả  qu  t t eo luật đ n . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn T, bà Lê Thị T, bà Lê 

Thị P trình bày: 

N vào n m 1999, c a mẹ của ôn     V n T, bà    T   T, bà    T   P, là 

ông Lê B, bà Huỳn  T   N đ ợc Ủ  ban n ân dân  u ện L c p G    c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đ t có số p át  àn   766038, số  ào số c p G    c ứn  n ận 

1184QSDĐ/QĐ-UB ngày 27/7/1999 cho ông Lê B t ửa đ t số 1068, t  bản đồ số 

2, xã  ý Hả  (na  là t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 k u dân c  t ôn Đ A),  u ện 

L, tỉn  Quản    ã . T    đ ểm đó, các ôn  bà Thành, T, P còn n ỏ, đ n na  đã có 
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lập   a đìn  và s n  sốn  r  n . Các ôn , bà k ẳn  đ n  Ủ  ban n ân dân  u ện L 

c p Gi   c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t n u tr n c o c a mẹ các ôn , bà là đún  

t eo qu  đ n  của p áp luật. Còn cụ D ơn  T   N - 92 tuổ    à   u, lúc n   lúc 

qu n k ôn  còn m n  mẫn, lạ  n  e t eo l   xú    ục của các cô c ú k ở  k ện để 

tran  c  p qu ền sử dụn  đ t là trá  p áp luật. Bở  vì vào n m 1974, c a mẹ các 

ôn , bà có mua mản  đ t một  óc ba t uộc xóm Trun  Hòa của bà D ơn  T   S. 

Kh  đó c a mẹ các ôn , bà đan  s n  sốn  cùn  v     a đìn  ôn  bà nộ  là cụ    

A và cụ D ơn  T   N. Do   a đìn  ôn , bà nộ  đôn  con, n n c a mẹ các ôn , bà 

mua mản  đ t của bà D ơn  T   S ở r  n , na  là t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 

26, k u dân c  t ôn Đ A. Từ n m 1976 c o đ n na  k ôn  có a  tran  c  p, n n 

c a mẹ các ôn , bà đ ợc Ủ  ban n ân dân  u ện L c p G  y c ứn  n ận qu ền 

sử dụn  đ t vào n à  27/7/1999, sau đó đ ợc   à n  c c p đố  G    c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đ t n à  14/10/2010. V ệc cụ D ơn  T   N - 92 tuổ  k ôn  còn 

m n  mẫn, n  e t eo l   xú    ục của cô c ú để dựn       t  mua đ t n ằm tran  

c  p t ửa đ t của c a mẹ các ôn , bà là  oàn toàn vô lý và trá  p áp luật. Các 

ông, bà Thành, T, P trìn  bà  nộ  dun  n u tr n để Tòa án   ả  qu  t t eo luật 

đ n . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị L (bà L đồng thời 

còn là mẹ của các cháu Lê Thành P, Lê Thành T) trình bày: 

Vào n m 2006, bà   u  n T   L có c ồn  là    V n T. Từ đó đ n na , vợ 

c ồn  bà L ở cùn  v   c a mẹ c ồn  là ôn     B, bà Huỳn  T   N tr n t ửa đ t 

số 194, t  bản đồ số 26, k u dân c  số 2, t ôn Đ, xã A (na  là k u dân c  t ôn Đ 

A),  u ện L, tỉn  Quản    ã .  a  bà L k ẳn  đ n  là Ủ  ban n ân dân  u ện L 

c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t c o c a mẹ c ồn  bà L là đún  theo 

p áp luật. Còn cụ D ơn  T   N - 92 tuổ    à   u, lúc n   lúc qu n k ôn  còn 

m n  mẫn, lạ  n  e t eo l   xú    ục của các cô c ú k ở  k ện để tran  c  p 

qu ền sử dụn  đ t là trá  p áp luật. Bở  vì   a đìn  c a mẹ c ồn  bà sốn  tr n 

mản  đ t n u tr n từ n m 1976 c o đ n na  k ôn  a  tran  c  p, n n đ ợc Ủy 

ban n ân dân  u ện L c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t có số p át  àn  

 766038 n à  27/7/1999, sau đó đ ợc   à n  c c p đổ  G    c ứn  n ận qu ền 

sử dụn  đ t vào n à  14/10/2010 c o c a mẹ c ồn  bà L. Bà L trìn  bà  nộ  dun  

n u tr n để Tòa án   ả  qu  t t eo luật đ n . 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy 

ban nhân dân huyện L trình bày: 

  m 1999, ôn     B, bà Huỳn  T   N có đơn x n đ n  ký qu ền sử dụn  

đ t  ồm 03 t ửa đ t v   d ện tíc  1.875 m
2
 (tron  đó có 02 t ửa đ t nôn  n   ệp 

có d ện tíc  840 m
2
 và 01 t ửa đ t t ổ c  có d ện tíc  1.035 m

2
) đ ợc Hộ  đồn  t  

v n xã  ý Hả  xét du ệt, trìn  Ủ  ban n ân dân  u ện L xem xét c p G    c ứn  

n ận qu ền sử dụn  đ t c o ông Lê B, bà Huỳn  T   N và đã đ ợc Ủy ban nhân 

dân  u ện L c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t có số p át  àn   766038, 
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số vào số c p      c ứn  n ận 1184QSDĐ/QĐ-UB n à  27/7/1999 t ửa đ t số 

1068, t  ban đồ số 2 (bản đồ   ả  t ửa 299), d ện tíc  1.035 m
2
. 

Đ n n m 2010, tr n đ a bàn  u ện L t ực   ện dự án V A  đo đạc, k  k a  

đ n  ký c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t.   à  29/8/2010, ôn     B n , 

bà Huỳn  T   N có Đơn đề n    c p lạ , c p đổi Gi   c ứn  n ận qu ền sử dụn  

đ t tạ  t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 xã A, d ện tíc  1.502,8 m
2
 và đ ợc Ủy ban 

n ân dân  u ện L c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t có số p át  àn  BD 

701608, số vào số CH 00420, c p n à  14/10/2010. 

C n cứ vào quá trìn  xét du ệt  ồ sơ c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  

đ t vào n m 1999 và n m 2010 c o ôn     B, bà Huỳn  T   N. Đâ  là đ t có 

n uồn  ốc sử dụn  ổn đ n  tr  c n à  15/10/1993 k ôn  a  tran  c  p. Do đó, 

Ủ  ban n ân dân  u ện L k ôn  t ốn  n  t  ủ  G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  

đ t t eo   u c u của cụ D ơn  T   N. Đề n    Tòa án xem xét,   ả  qu  t vụ v ệc 

t eo đún  qu  đ n  của p áp luật. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2020/DS-ST ngày 26 tháng 5 năm 2020 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định: 

C n cứ vào k oản 2, k oản 5 và k oản 9 Đ ều 26, Đ ều 34, Đ ều 92, k oản 

1 Đ ều 147, các Đ ều 157, 165, 201, 227, 266 và Đ ều 273 Bộ luật tố tụn  dân sự; 

Đ ều 236, k oản 2, k oản 7 Đ ều 237, Đ ều 239 Bộ luật dân sự n m 2015; k oản 

5 Đ ều 14  uật đ t đa  n m 1987; k oản 3 Đ ều 26  uật đ t đa  n m 1993; k oản 

11 Đ ều 38  uật đ t đa  n m 2003; đ ểm   k oản 1 Đ ều 64  uật đ t đa  n m 

2013; Án lệ số 03/2016/A  n à  06/4/2016 của Hộ  đồn  T ẩm p án Tòa án 

n ân dân tố  cao; các Đ ều 12, 26 và Đ ều 27      qu  t số 326/2016/UBTVQH 

của Ủ  ban T   n  vụ Quốc  ộ ; 

Tu  n xử: 

1. Không c  p n ận toàn bộ   u c u k ở  k ện của n u  n đơn cụ D ơn  

T   N về v ệc: 

1.1. Y u c u xác đ n  1/2 của p  n d ện tíc  1.296,6 m
2
 t uộc t ửa đ t số 

194, t  bản đồ số 26, k u dân c  số 2, xã A (na  là k u dân c  t ôn Đ A),  u ện 

L, tỉn  Quản    ã  t ơn  ứn  d ện tíc  648,3 m
2
 là p  n tà  sản c un  của cụ 

D ơn  T   N tron  k ố  tà  sản c un  v   cụ    A. Buộc ôn     B và vợ là bà 

Huỳn  T   N p ả  trả lạ  c o cụ D ơn  T   N d ện tíc  đ t 648,3 m
2
 t uộc một 

p  n t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, k u dân c  t ôn Đ A,  u ện L, tỉn  Quản  

Ngãi. 

1.2. Y u c u xác đ n  1/2 của p  n d ện tíc  1.296,6 m
2
 t uộc t ửa đ t số 

194, t  bản đồ số 26, k u dân c  t ôn Đ A, huyện L, tỉn  Quản    ã  t ơn  ứn  

d ện tíc  648,3 m
2
 là p  n tà  sản của c ồn  cụ N, là cụ    A tron  k ố  tà  sản 

c un  v   cụ N. 
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1.3. Y u c u c  a t ừa k  t eo p áp luật đố  v   d ện tíc  đ t 648,3 m
2
 

t uộc một p  n t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, k u dân c  t ôn Đ A,  u ện L, 

tỉn  Quản    ã  là d  sản của c ồn  cụ N (cụ    An) c o cụ N và các đồn  t ừa 

k  là các ông, bà Lê B,    T   T, Lê T,    T   H,    T   T,    T   H,    V n C, 

Lê L và Lê M.  ỗ  kỷ p  n t ơn  ứn  d ện tíc  64,83 m
2
. Cụ N   u c u n ận 

p  n d  sản đ ợc c  a bằn    ện vật. Tổn  cộn  cụ N đ ợc n ận 713,13 m
2
. 

Cụ N k ôn  tran  c  p đố  v   tà  sản tr n đ t. Tr  n   ợp tr n p  n đ t 

  ao c o cụ N có vật k  n trúc, câ  lâu n m của vợ c ồn  ôn     B, t ì cụ N yêu 

c u vợ c ồn  ôn     B tự t áo dỡ, d  d   để  oàn trả đ t c o cụ N t eo qu  đ n  

của p áp luật. 

1.4. Hủy G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t số p át  àn  BD 701608, số 

vào số c p    y chứn  n ận CH00420 do Ủ  ban n ân dân  u ện L, tỉn  Quản  

  ã  c p n à  14/10/2010 c o ôn     B, bà Huỳn  T   N t ửa đ t số 194, d ện 

tích 1.502,8 m
2
, t  bản đồ số 26, k u dân c  số 2, thôn Đ, xã A (nay là k u dân c  

thôn Đ A),  u ện L, tỉn  Quản    ã . 

2. K ôn  c  p n ận   u c u độc lập của n ữn  n     có qu ền lợ , n  ĩa 

vụ l  n quan  ồm các ôn , bà    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   H),    T   T, 

   T   H,    V n C, Lê L, Lê M về v ệc c  a t ừa k  t eo p áp luật đố  v   d ện 

tíc  đ t t eo đo đạc t ực t  là 648,3 m
2
, t uộc một p  n t ửa đ t số 194, t  bản 

đồ số 26, k u dân c  số 2, t ôn Đ, xã A (na  là k u dân c  t ôn Đ A),  u ện L, 

tỉn  Quản    ã  là d  sản của c a các ôn , bà (cụ    A) c o các đồn  t ừa k  

 ồm: Cụ D ơn  T   N và các ông, bà Lê B,    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   

H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M; mỗ  kỷ p  n t ơn  ứn  v   d ện 

tích 64,83 m
2
. Các ôn , bà    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   H),    T   T, Lê 

T   H,    V n C, Lê L, Lê M, mỗ  n     đều   u c u n ận d  sản đ ợc c  a bằn  

  ện vật và đều k ôn  có tran  c  p đố  v   tà  sản tr n đ t. 

  oà  ra bản án sơ t ẩm còn qu  t đ n  về án p í, chi phí tố tụn , qu ền 

k án  cáo và t    àn  án t eo qu  đ n  của p áp luật. 

Ngày 09 tháng 6 n m 2020, cụ D ơn  T   N và các ôn , bà    T   T, Lê T, 

   T   M1 (   T   H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M, k án  cáo đố  

v   Bản án sơ t ẩm số 14/2020/DS-ST n à  26 t án  5 n m 2020 của Tòa án 

n ân dân tỉn  Quản    ã . 

Cụ D ơn  T   N kháng cáo y u c u sửa bản án sơ t ẩm, c  p n ận toàn bộ 

  u c u k ở  k ện của cụ D ơn  T   N về v ệc: 

- Hủ  G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t đã c p c o ôn     B, bà Huỳn  

T   N vào n à  14/10/2010 tạ  t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, d ện tíc  1.502,8 

m
2
.  

- Xác đ n  1/2 t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 xã A t ơn  ứn  d ện tíc  
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648,3 m
2
 là p  n tà  sản c un  của cụ D ơn  T   N tron  k ố  tà  sản c un  v   

cụ    A và buộc vợ c ồn  ôn     B, bà Huỳn  T   N p ả  trả lạ  d ện tíc  đ t 

nà  c o cụ D ơn  T   N. 

- Xác đ nh 1/2 t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 xã A t ơn  ứn  d ện tíc  

648,3 m
2
 là d  sản của c ồn  cụ D ơn  T   N (là cụ    A) và c  a t ừa k  t eo 

p áp luật đố  v   d ện tíc  648,3 m
2
 (t eo đo đạc t ực t ) t uộc một p  n t ửa đ t 

số 194, t  bản đồ số 26 xã A là d  sản của c ồn  cụ N, c o cụ N và các đồn  t ừa 

k  là    B,    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   H),    T   T,    T   H,    V n C, 

Lê L, Lê M.  ỗ  kỷ p  n 

t ơn  ứn  v   d ện tíc  64,83 m
2
. Cụ N   u c u n ận p  n d  sản

 
bằn    ện vật. 

Các ông, bà Lê T, Lê T   M1 (   T   H), Lê T   T, Lê T   H, Lê V n C, 

Lê L, Lê M kháng cáo   u c u Tòa án c p p úc t ẩm sửa bản án sơ t ẩm, c  p 

n ận toàn bộ   u c u độc lập của các ôn , bà    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   

H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M về v ệc: 

Xác đ n  1/2 t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 xã A t ơn  ứn  d ện tíc  

648,3 m
2
 là d  sản của c a các ôn , bà    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   H), Lê 

T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M (là cụ  ê A) và c  a t ừa k  t eo p áp 

luật đố  v   d ện tíc  648,3 m
2
 (t eo đo đạc t ực t ) t uộc một p  n t ửa đ t số 

194, t  bản đồ số 26 xã A là d  sản của c a các ôn , bà c o các đồn  t ừa k  là    

B,    T   T, Lê T,    T   M1 (   T   H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, 

Lê M và mẹ của các ôn , bà là cụ D ơn  T   N.  ỗ  kỷ p  n t ơn  ứn  v   d ện 

tích 64,83 m
2
. Các ôn , bà   u c u n ận p  n d  sản đ ợc c  a bằn    ện vật. 

  Tạ  ph  n     phúc  h    

      k án  cáo   ữ n u  n nộ  dun  k án  cáo.  

Ông Huỳnh Ngọc A - Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và  

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trình bày: 

Tòa án c p sơ t ẩm xác đ n  t ửa đ t số 194 của vợ c ồn  cụ A, cụ N mua 

vào n m 1974 và n m 1976. Tu  n   n, Tòa án c p sơ t ẩm c o rằn  vợ c ồn  

ông B, bà N sở  ữu n a  tìn   ơn 30 n m, đồn  t    áp dụn  Án lệ số 

03/2016/A  n à  06/4/2016 để k ôn  c  p n ận   u c u k ở  k ện của nguyên 

đơn  là k ôn  có c n cứ. Bở  vì: 

Sau k   mua đ t mặc dù vợ c ồn  cụ A, cụ N  có làm n à để c o vợ c ồn  

ông B, bà N ở tr n một p  n d ện tíc  đ t k oản  200m
2
 n  n  toàn bộ p  n đ t 

còn lạ  đều do vợ c ồn  cụ A, cụ N  sử dụn , can  tác c o đ n n m 2001 do đã 

cao tuổ  n n m   k ôn  t  p tục sử dụn .  

 ặc k ác, Bộ luật dân sự của V ệt  am có   ệu lực kể từ n à  01/7/1996; từ 

t    đ ểm nà  m   có qu  đ n  về sở  ữu n a  tìn , l  n tục, côn  k a  và c o đ n 

na  là c  a đủ 30 n m. Do đó, k ôn  có v ệc vợ c ồn     B sử dụn  n a  tìn , 

l  n tục, côn  k a   ơn 30 n m n   n ận đ n  và qu  t đ n  của bản án sơ t ẩm. 

Cụ Lê A c  t n m 2003 n u n   Tòa án c p sơ t ẩm c o rằn  vợ c ồng ông 

B c   m  ữu n a  tìn  tr n 30 n m t ì từ n m 1976 đ n n m 2003 cũn  m   27 
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n m. Tạ  t    đ ểm ôn     A qua đ   t ì p  n tà  sản của cụ Lê A tron  k ố  tà  

sản c un  v   cụ N đã trở t àn  d  sản.     vậ , p ả  áp dụn  t      ệu về chia 

d  sản t ừa k  để   ả  qu  t c ứ k ôn  p ả  áp dụn  qu  đ n  về sở  ữu n   n ận 

đ n  và qu  t đ n  của Tòa án c p sơ t ẩm. 

Nộ  dun  của Án lệ số 03/2016/A  k ôn  t ơn  tự n   nội dung vụ án mà 

Tòa án đan    ả  qu  t, bở  lẽ quá trìn    ả  qu  t vụ án và tạ  p   n tòa p ía b  

đơn xác đ n  t ửa đ t 194 là do p ía b  đơn mua của bà D ơn  T   S.   ía b  đơn 

cũn  xác đ n  vợ c ồn  cụ A, cụ N  k ôn  tặn  c o t ửa đ t nà .     vậ , nộ  

dun  tran  c  p nà  k ác  oàn toàn so v   nộ  dun  tạ  Án lệ số 03/2016/AL (là 

n     con xác đ n  c a mẹ c o đ t).  ặc k ác, cụ N xác đ n  c ỉ đồn  ý c o vợ 

c ồn  ông B d ện tíc  200m
2
 và d ện tíc  đ t này ông B đã làm n à ở k ện cố từ 

n m 1990 n n c ỉ có t ể áp dụn  án lệ đố  v   p  n d ện tíc  đ t 200m
2
. Do đó, 

Tòa án c p sơ t ẩm áp dụn  Án lệ số 03/2016/A  để xác đ n  vợ c ồn  cụ A, cụ 

N  đã c o vợ c ồn  ông B, bà N toàn bộ t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 xã A 

d ện tíc  1.496,6m2 là k ôn  có c n cứ p áp luật.  

Vì vậ , đề n    Hộ  đồn  xét xử c  p n ận kháng cáo, sửa bản án sơ t ẩm, 

c  p n ận   u c u k ở  k ện của n u  n đơn và   u c u độc lập của n     có 

qu ền lợ , n  ĩa vụ l  n quan.  

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn trình bày:  

Vợ c ồn  ông B, bà N sử dụn  t ửa đ t số 194 từ n m 1975 đ n na .   m 

1990 vợ c ồn  ông B, bà N xâ  n à k  n cố, n m 1999 đ ợc c p      c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đ t.     vậ , vợ c ồn  ông B, bà N sử dụn  đ t l  n tục, côn  

k a , n a  tìn  tr n 30 n m, t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 236 Bộ luật Dân sự 2015, 

qu ền sử dụn  đ t của vợ c ồn  ông B, bà N đ ợc xác lập t eo t      ệu.  ặt 

k ác, sau n m 2001 vợ c ồn  cụ A, cụ N không sử dụn  đ t, t eo qu  đ n  của 

 uật Đ t đa  n m 2013,   à n  c sẽ t u  ồ  đ t n u vợ c ồn  cụ A, cụ N không 

sử dụn  đ t l  n tục tron  t      an 12 t án  sẽ b  t u  ồ . Vì vậ , đề n    Hộ  

đồn  xét xử bác kháng cáo,   ữ n u  n bản án sơ t ẩm.  

 ại diện Viện ki m sát nhân dân cấp cao tại  à N ng phát bi u: 

G a đìn  b  đơn quản lý, sử dụn  t ửa đ t số 194 từ n m 1976, đ n n m 

1990 xâ  n à k  n cố và xâ  t  m các côn  trìn  k ác để k n  doan  bán cà p   

n  n  n u  n đơn và các n     con k ác không p ản đố   oặc tran  c  p.   m 

1999, b  đơn k  k a  và đ ợc c p      c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t.   m 2000, 

 ộ cụ A, cụ N cũn  đ ợc c p      c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t tạ  t ửa đ t 

k ác n  n  không k   u nạ  v ệc c p      c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t cho b  

đơn.     vậ , b  đơn sử dụn  n a  tìn , l  n tục côn  k a  t ửa đ t số 194 từ 

n m 1976 đ n na  n n t eo Đ ều 236 Bộ luật Dân sự 2015 đ ợc xác lập qu ền 

sử dụn  đ t t eo t      ệu. Tòa án c p sơ t ẩm áp dụn  Án lệ số 03/2016/A  là 

p ù  ợp.  

Vì vậ , đề n    Hộ  đồn  xét xử k ôn  c  p n ận kháng cáo,   ữ n u  n bản 

án sơ t ẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  
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[1] T ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26 có n uồn  ốc do cụ A và cụ N n ận 

chuyển n  ợn  từ bà D ơn  T   S, bà Đ n  T   G, ôn  D ơn  T theo G    bán 

đoạn mã  đ t lập ngày 30/11/1974 và n ận c u ển n  ợn  của vợ c ồn  ôn  

Tr ơn  C, bà D ơn  T   C theo G    bán đ t đoạn mã  lập ngày 08/8/1976, v   

tổn  d ện tíc  02 sào, 05 t   c (t eo đo đạc t ực t  là 1.496,6 m
2
), p ù  ợp v   

l   k a  xác n ận của ôn  D ơn  T, ôn  D ơn  Đìn  Bảo. 

[2] Về quá trìn  quản lý, sử dụn  đ t: Cụ N và các con đều t ừa n ận vợ 

c ồn  ôn  B, bà N đã ở tr n t ửa đ t số 194 từ n m 1976 đ n na , vào n m 1990 

vợ c ồn  ông B đã xâ  dựn  n à k  n cố. Cụ N k a  rằn  vợ c ồn  cụ c ỉ c o vợ 

c ồn  ôn  B 200 m
2
 đ t t uộc một p  n t ửa đ t số 194 để xâ  n à ở, p  n d ện 

tíc  đ t còn lạ  k ôn  c o, n  n  cụ N k ôn  có tà  l ệu, c ứn  cứ c ứn  m n  

c ỉ c o 200m
2
.   

[3]   m 1999, vợ c ồn  ông B đ n  ký k  k a  và đ ợc Ủy ban nhân dân 

 u ện L c p G    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t số  766038, ngày 27/7/1999 

c o  ộ ông Lê B đố  v   t ửa đ t số 1086, t  bản đồ số 2, d ện tíc  1.035 m
2 
b  n 

độn  t àn  t ửa đ t số 194, t  bản đồ số 26, d ện tíc  đo đạc t ực t  là 1.496,6 

m
2
.  ặt k ác, Ủ  ban n ân dân  u ện L cũn  đã c p c o  ộ cụ Lê A G    c ứn  

n ận qu ền sử dụn  đ t số R 637825 n à  04/7/2000 đố  v   t ửa đ t số 183, t  

bản đồ số 3, xã  ý Hả .     vậ , vào t    đ ểm t án  7/2000, cụ A và cụ N đã 

b  t v ệc Ủ  ban n ân dân  u ện L có c ủ tr ơn  c p g    c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đ t c o các  ộ dân n  n  cụ A và cụ N k ôn  k  k a  đố  v   t ửa đ t số 

1086 (na  đã b  n độn  t àn  t ửa đ t số 194) nêu trên. Cụ N và n ữn  n     

con k ác đều k ôn  có ý k  n tran  c  p, k   u nạ  v ệc  ộ ôn  Bằn  k  k a  đ t 

và đ ợc c p g    c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t  oặc p ản đố  v ệc ôn  Bằn  xây 

dựn  n à k  n cố tr n t ửa đ t. 

[4] Tòa án c p sơ t ẩm áp dụn  Án lệ số 03/2016/A  n à  06/4/2016 của 

Hộ  đồn  T ẩm phán Tòa án n ân dân tố  cao có nộ  dun :“Trường hợp cha mẹ 

đã cho vợ chồng người con một diện tích đất và vợ chồng người con đã xây dựng 

nhà kiên cố trên diện tích đất đó đ  làm nơi ở, khi vợ chồng người con xây dựng 

nhà thì cha mẹ và những người khác trong gia đình không có   kiến phản đối gì; 

vợ chồng người con đã sử dụng nhà, đất liên tục, công khai, ổn định và đã tiến 

hành kê khai đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xác định 

vợ chồng người con đã được tặng cho quyền sử dụng đất” trong tr  n   ợp nà  

là p ù  ợp v   các tìn  t  t n u tr n. Do đó, Tòa án c p sơ t ẩm xác đ n  vợ 

c ồn  ôn  B, bà N đ ợc qu ền sử dụn  t ửa đ t số 194 là có c n cứ, đún  p áp 

luật.  

[5] Về nộ  dun  kháng cáo c o rằn  Án lệ số 03/2016/A  không t ơn  tự 

nộ  dun  vụ án đan    ả  qu  t, t ì t   :     k a  của b  đơn về n uồn  ốc đ t do 

b  đơn mua là không có c n cứ, không p ù  ợp v   nộ  dun  trìn  bà  của ôn  B 

tr  c đâ  tạ  Đơn x n xác n ận đề n à  21/7/1999 khi lập  ồ sơ đ n  ký c p      

c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t: “N trư c đây cha mẹ đã thừa kế cho tôi một thửa 

đất thổ cư nhà v i diện tích 1035m
2
”. T ực t , vợ c ồn  ôn  B, bà N quản lý sử 

dụn  t ửa đ t số 194 từ n m 1976 đ n na , đã xâ  dựn  n à ở k  n cố, vợ c ồn  

cụ N và n ữn  n     con k ác k ôn  p ản đố ,  ộ   a đìn  ôn  Bằn  đã đ ợc 

c p      c ứn  n ận qu ền sử dụn  đ t. Trong tr  n   ợp nà , Tòa án c p sơ 

t ẩm xác đ nh t ửa đ t có n uồn  ốc vợ c ồn  cụ N mua và đã c o vợ c ồn  ôn  
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B, bà N sử dụn  là có cơ sở. Cụ N t ừa n ận có c o đ t n  n  k ôn  có tà  l ệu, 

c ứn  cứ c ứn  m n  c ỉ c o 200m
2
. Do đó, Tòa án c p sơ t ẩm xác đ n  vụ án 

có các tìn  t  t t ơn  tự và áp dụn  Án lệ số 03/2016/A  để   ả  qu  t là có c n 

cứ. 

[6] Về v n đề xác lập qu ền sở  ữu t eo t      ệu, t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 

236 Bộ luật Dân sự n m 2015, t      an 30 n m tín  từ t    đ ểm bắt đ u c   m 

 ữu b t độn  sản.  ộ  dun  kháng cáo c o rằn  không có v ệc vợ c ồn  ôn  B, 

bà N sử dụn  n a  tìn , l  n tục, côn  k a   ơn 30 n m là không đún  v   t ực t  

sử dụn  đ t của vợ c ồn  ông B, bà N. Theo Án lệ số 03/2016/AL, vợ c ồn  ông 

B, bà N đã đ ợc tặn  c o qu ền sử dụn  đ t nên t ửa đ t không còn là d  sản để 

chia t ừa k . 

[7] Do xác đ n  vợ c ồn  ông B, bà N có qu ền sử dụn  đ t đố  v   t ửa đ t 

số 194 nên Tòa án c p sơ t ẩm không c  p n ận   u c u  ủ       c ứn  n ận 

qu ền sử dụn  đ t đã c p c o  ộ ôn  Bằn  là có c n cứ, đún  p áp luật.  

[8] Vì vậ , không có c n cứ c  p n ận kháng cáo của n u  n đơn và n ữn  

n     có qu ền lợ , n  ĩa vụ l  n quan; c n   ữ n u  n bản án sơ t ẩm.       

có kháng cáo không đ ợc c  p n ận p ả  c  u án p í dân sự p úc t ẩm, cụ N và 

bà T là n     cao tuổ  n n đ ợc m  n. 

[9] Về án p í dân sự sơ t ẩm, t eo qu  đ n  tạ  đ ểm a k oản 7 Đ ều 27 

     qu  t số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngà  30 t án  12 n m 2016 qu  đ n  

về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í, lệ p í Tòa án: 

“Trường hợp Tòa án xác định tài sản chung, di sản thừa kế mà đương sự yêu cầu 

chia không phải là tài sản của họ thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

không có giá ngạch”. Tòa án c p sơ t ẩm tín  án p í có   á n ạc  đố  v   các 

đ ơn  sự là không đún , tron  tr  n   ợp nà  các ôn  bà Lê T,    T   M1 (Lê 

T   H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M c ỉ p ả  c  u án phí dân sự sơ 

t ẩm k ôn  có   á n ạc  là 300.000đ. Tòa án c p p úc t ẩm xác đ n  lạ  án p í 

dân sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  tr n. 

Vì các l  trên; 

QU  T ĐỊNH 

C n cứ k oản 1 Đ ều 308 Bộ luật Tố tụn  dân sự; 

Không c  p n ận k án  cáo của n u  n đơn cụ D ơn  T   N và kháng cáo 

n     có qu ền lợ , n  ĩa vụ l  n quan là các ôn  bà Lê T,    T   M1 (   T   

H),    T   T,    T   H,    V n C, Lê L, Lê M; 

1. G ữ n u  n bản án dân sự sơ t ẩm số 14/2020/DS-ST ngày 26 tháng 5 

n m 2020 của Tòa án nhân dân tỉn  Quản    ã  (trừ p  n án p í dân sự sơ t ẩm). 

2. Án p í dân sự sơ t ẩm: 

Cụ D ơn  T   N đ ợc m  n t ền án p í dân sự sơ t ẩm. 

Bà    T   T đ ợc m  n t ền án p í dân sự sơ t ẩm. Hoàn trả c o bà    T   T 

1.625.000 đồn  t ền tạm ứn  án p í đã nộp tạ  B  n la  t u số AA/2018/0002108 

n à  07/5/2019 của Cục T    àn  án dân sự tỉn  Quản    ã . 
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Các ôn , bà    V n C,    T   H, Lê L,    T   M1 (   T   

H), Lê M, Lê T,    T   T mỗ  n     p ả  c  u 300.000 đồn   t ền án p í dân sự 

sơ t ẩm; kh u trừ vào 1.625.000 đồng tiền tạm ứn  án p í đã nộp l n l ợt t ơn  

ứn  tạ  các B  n la  t u số 

AA/2018/0002102, AA/2018/0002103, AA/2018/0002104, AA/2018/0002105 

AA/2018/0002106, AA/2018/0002107, AA/2018/0002109 cùng ngày 07/5/2019 

của Cục T    àn  án dân sự tỉn  Quản  Ngãi; Các ôn , bà    V n C, Lê 

T   H, Lê L,    T   M1 (   T   H), Lê M, Lê T,    T   T; mỗ  

n     đ ợc  oàn trả 1.325.000 đồng. 

 

 

3. Án p í dân sự p úc t ẩm 

a. Cụ D ơn  T   N và bà    T   T đ ợc m  n t ền án p í dân sự p úc t ẩm. 

Hoàn trả cụ D ơn  T   N và bà    T   T, mỗ  n     300.000đ t ền tạm ứn  

án p í dân sự p úc t ẩm đã nộp tạ  các B  n la  t u số AA/2018/0004842,  

AA/2018/0004843 cùn  n à  30/6/2020 của Cục T    àn  án dân sự tỉn  Quản  

Ngãi. 

b. Các ôn , bà    V n C,    T   H, Lê L, Lê T   M1 (   T   

H), Lê M, Lê T,    T   T mỗ  n     p ả  c  u 300.000 đồn   t ền án p í dân sự 

p úc t ẩm, đã nộp tạ  các B  n la  t u số AA/2018/4844, AA/2018/4845, 

AA/2018/4846, AA/2018/4847, AA/2018/4848, AA/2018/4849, AA/2018/4850 

cùn  n à  30/6/2020 của Cục T    àn  án dân sự tỉn  Quản  Ngãi. 

Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật kể từ n à  tu  n án. 

  

Nơi nhận: 

- TA D tố  cao; 

- VKS D c p cao tạ  Đà  ẵn ; 

- TAND tỉn  Quản    ã ; 

- VKSND tỉn  Quản    ã ; 

- Cục THADS tỉn  Quản    ã ; 

-   ữn  n     t am   a tố tụn ; 

-   u HSVA,  HCT ,  T. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Tự 

 

 


